TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: KH Xã hội & Nhân văn 


Bộ môn: KH Xã hội & Nhân văn

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
· Tiếng Việt: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

· Tiếng Anh: Problem solving skill and make decision

Mã học phần:






Số tín chỉ:
2


Đào tạo trình độ: đại học 





Học phần tiên quyết:

không

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
 Lê Thị Thanh Ngà



Chức danh, học hàm, học vị:ThS. GV


Điện thoại: 098 3 653 150




Email: ngaltt@ntu.edu.vn


Địa điểm, lịch tiếp SV:
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức: tổng quan về vấn đề, giải quyết vấn đề; các công cụ, kỹ năng cơ bản để giải quyết vấn đề và ra quyết định. Song song đó, học phần cung cấp và tổ chức cho người học thực hành hệ thao tác của quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định. 
4. Mục tiêu:

Học phần nhằm giúp sinh viên có khả năng nhận diện (mô tả và phân tích) vấn đề, xác định được nguyên nhân của vấn đề, quyết định lựa chọn được giải pháp tối ưu, đi đến thực hiện thành công giải pháp để giải quyết các vấn đề trong học tập, công tác, cuộc sống.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

5.1. Kiến thức
- Nắm  được khái niệm Vấn đề, giải quyết vấn đề, ra quyết định; phân loại được vấn đề; 

- Nắm vững các công cụ giải quyết vấn đề (bản chất, chức năng, cấu trúc, cách sử dụng)

- Nắm vững quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định (các bước, thao tác và công cụ thực hiện từng bước)

5.2. Kỹ năng

- Có năng lực nhận diện được vấn đề trong cuộc sống, học tập của bản thân

- Có năng lực nhận diện được những dấu hiệu, nhân tố làm nảy sinh vấn đề
- Thực hiện hiệu quả các thao tác bằng các công cụ trong các bước của quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định cho những vấn đề cụ thể bản thân gặp phải trong cuộc sống, học tập
5.3. Thái độ

- Có ý thức cao trong việc phát hiện, nhận diện, giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động trên đối với cuộc sống của bản thân và cộng đồng. 
6. Kế hoạch dạy học: Hình thức 1
6.1. Với nhóm/ lớp học 4 tiết/ tuần


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Kế hoạch dạy – học (theo tuần)
	Chuẩn bị của người học

	1
	- Giới thiệu học phần
- Thông báo kế hoạch day – học; tiêu chí và trọng số đanh giá

- Thông báo quy định của GV với hoạt động học tập của SV

- Thông báo Nội quy học trực tuyến 
	
	2
	GV trình bày qua Zoom
	Buổi 1 của tuần 1
(B1T1)
	

	2
	Tổng quan về vấn đề & giải quyết vấn đề (Bài giảng 1)
	5.1

5.2

5.3
	4
	Trao đổi trực tuyến qua Zoom và E-learning:
1. Trên Zoom: dạy & tổ chức thảo luận theo TKB
2. Trên E-learning: 

- gửi bài giảng, tài liệu tham khảo;
- giao câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra cá nhân & nhóm gồm các câu hỏi trước buổi học và câu hỏi sau buổi học
	B2T1, B1T2
	1. Đọc tài liệu tham khảo;
2. Xem bài giảng số 1
3. Trả lời câu hỏi GV giao cho cá nhân trước buổi học
4. Nêu câu hỏi, thắc mắc (nếu có)



	
	2.1.  Khái niệm vấn đề
2.2. Các dấu hiệu cơ bản nhận diện vấn đề
2.3. Các loại vấn đề
2.4. Khái niệm giải quyết vấn đề
	
	1
1

1

1
	
	
	

	3
	Quy trình giải quyết vấn đề  (Bài giảng 2)
	
	2
	Trao đổi trực tuyến qua Zoom và E-learning:
1. Trên Zoom: dạy & tổ chức thảo luận theo TKB
2. Trên E-learning: 

- gửi bài giảng, tài liệu tham khảo;

- giao câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra cá nhân & nhóm gồm các câu hỏi trước buổi học và câu hỏi sau buổi học
	B2T2
	1. Trả lời câu hỏi củng cố kiến thức bài 1;

2. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi nhóm do GV giao;

3. Đọc TLTK và xem bài giảng số 2;

4. Trả lời câu hỏi GV giao cho cá nhân trước buổi học

5. Nêu câu hỏi, thắc mắc (nếu có)

	
	Bước 1
Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5
	5.1

5.2

5.3
	
	
	
	

	4
	Quyết định & ra quyết định (Bài giảng 3)
	
	2
	Trao đổi trực tuyến qua Zoom và E-learning:
1. Trên Zoom: dạy & tổ chức thảo luận theo TKB
2. Trên E-learning: 

- gửi bài giảng, tài liệu tham khảo;

- giao câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra cá nhân & nhóm gồm các câu hỏi trước buổi học và câu hỏi sau buổi học
	B1T3

	1. Trả lời câu hỏi củng cố kiến thức bài 2;

2. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi nhóm do GV giao;

3. Đọc TLTK và xem bài giảng số 3;

4. Trả lời câu hỏi GV giao cho cá nhân trước mỗi buổi học

5. Nêu câu hỏi, thắc mắc (nếu có)

	
	- Khái niệm quyết định
- Các loại quyết định
- Khái niệm ra quyết định

- Các phương pháp ra quyết định 
	5.1

5.2

5.3
	
	
	
	

	5
	Hệ công cụ GQVĐ
	
	12
	
	
	

	
	5.1. 4W1H
                     (Bài giảng 4)

5.2. 5Whys 

(Bài giảng 5)

5.3. Động não 

(Bài giảng 6)
5.4. Biểu đồ xương cá

                     (Bài giảng 7)

5.2. 6 mũ tư duy 

(Bài giảng 8)

5.3. Sơ đồ tư duy 

(Bài giảng 9)
	5.1

5.2

5.3
	2

2

2

2

2

2
	Trao đổi trực tuyến qua Zoom và E-learning:
1. Trên Zoom: dạy & tổ chức thảo luận theo TKB
2. Trên E-learning: 

- gửi bài giảng, tài liệu tham khảo;

- giao câu hỏi, bài tập, bài kiểm tra cá nhân & nhóm gồm các câu hỏi trước buổi học và câu hỏi sau buổi học
	B2T3
B1T4

B2T4

BIT5

B2T5

B1T6
	1. Trả lời câu hỏi củng cố kiến thức bài 3,4;

2. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi nhóm do GV giao;

3. Đọc TLTK và xem bài giảng số 4,5,6,7,8,9;

4. Trả lời câu hỏi GV giao cho cá nhân trước mỗi buổi học

5. Nêu câu hỏi, thắc mắc (nếu có);
6. Thực hành công cụ theo hướng dẫn và yêu cầu của GV trên lớp Zoom và ở nhà

	6
	Thực hành quy trình giải quyết vấn đề
	
	8
	
	
	

	
	Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4


	5.1

5.2

5.3
	2
2

2

2
	Trao đổi trực tuyến qua Zoom và E-learning:
1. Trên Zoom: hướng dẫn thực hành từng bước quy trình GQVĐ

2. Trên E-learning: 

Gửi yêu cầu thực hành;
Nhận xét/ sửa chung các bài làm
	B2T6
B1T7

B2T7

B1T8
	1. Trả lời câu hỏi củng cố kiến thức;
2. Thực hành từng bước quy trình GQVĐ theo nhóm trên lớp Zoom với GV và ở nhà với nhóm;

3. Sửa bài sau khi nhận được góp ý từ GV; 

4. Nêu câu hỏi, thắc mắc (nếu có)



	7
	TỔNG KẾT
	
	1
	
	B2T8
	


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bài giảng của GV
	Trang E-learning của lớp
	x
	

	2
	Bài giảng KNGQVĐ

Bài giảng KNGQVĐ &RQĐ
	Internet
	
	x

	3
	Bài viết về GQVĐ & RQĐ
	Internet
	
	x

	4
	Jonh Adair
	Ra quyết định & giải quyết vấn đề
	2019
	Hồng Đức
	https://tiki.vn/ra-quyet-dinh-giai-quyet-van-de-p5975099.html
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

8.1. Yêu cầu đối với hoạt động học trực tuyến:
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

- Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.

- Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

- Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do GV quy định.
8.2. Các hoạt động trước khi đến lớp Zoom: nghiên cứu tài liệu tham khảo (tự nghiên cứu, nghiên cứu theo nhóm); thảo luận trong nhóm để đặt được các câu hỏi, bài tập, tình huống.
8.3. Các hoạt động trên lớp Zoom gồm: việc trả lời câu hỏi của GV và SV trong lớp; đặt câu hỏi, đưa tình huống; đưa ý kiến tranh luận, thảo luận bài tập nhóm; giải quyết tình huống; thuyết trình nhóm đánh giá bài thuyết.

8.4. Yêu cầu và cách thức đánh giá, mức độ tham gia các hoạt động trên lớp: 

- Đối với việc trả lời câu hỏi của GV và SV trong lớp, đặt câu hỏi, đưa tình huống, đưa ý kiến tranh luận, thảo luận GV đánh giá trên 3 tiêu chí: tích cực, đúng và hay

- Đối với các bài tập: chấm theo thang điểm 10

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Tuần 
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	Tuần 6
	Trắc nghiệm
	
	5.1, 5.2, 5.3


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	
	50%

	1.1
	Chuyên cần, phát biểu
	
	10%

	1.2
	Kiểm tra 
	
	20%

	1.3
	Nhóm 
	
	20%

	2
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Tiểu luận

	
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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